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Trận 

 

BẢNG 

19-20-21-22-23 

TÊN ĐỘI – TRƯỜNG 

1.  19A 19B VIMATEXT 

ĐH Hàng Hải VN 

Sao Đỏ - Machenic 2 

ĐH Sao Đỏ 

2.  20A 20B SKH-CĐT-HY1 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

ĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

3.  21A 21B AUTOCAR4 

ĐH Công nghiệp HN 

CIC – 03 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

4.  22A 22B VJC01 

ĐH Công nghiệp HN 

ĐĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

5.  23A 23B S-UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

GT – 01 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

6.  19C 19D UTT01 

ĐH Công nghệ GTVT 

VTEC ATE 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

7.  20C 20D EPU – PLATI 

ĐH Điện Lực 

MC3 

CĐ Hàng hải 1 

8.  21C 21D IT - WRU 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

ACE - PENG 

ĐH Bách khoa HN 

9.  22C 22D SKH-MEC-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Sao Đỏ - ATE1 

ĐH Sao Đỏ 

10.  23C 23D MC2 

CĐ Hàng hải 1 

The Storm 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

11.  19C 19A UTT01 

ĐH Công nghệ GTVT 

VIMATEXT 

ĐH Hàng Hải VN 



12.  20C 20A EPU – PLATI 

ĐH Điện Lực 

SKH-CĐT-HY1 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

13.  21C 21A IT - WRU 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

AUTOCAR4 

ĐH Công nghiệp HN 

14.  22C 22A SKH-MEC-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

VJC01 

ĐH Công nghiệp HN 

15.  23C 23A MC2 

CĐ Hàng hải 1 

S-UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

16.  19D 19B VTEC ATE 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

Sao Đỏ - Machenic 2 

ĐH Sao Đỏ 

17.  20D 20B MC3 

CĐ Hàng hải 1 

ĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

18.  21D 21B ACE - PENG 

ĐH Bách khoa HN 

CIC – 03 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

19.  22D 22B Sao Đỏ - ATE1 

ĐH Sao Đỏ 

ĐĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

20.  23D 23B The Storm 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

GT – 01 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

21.  19A 19D VIMATEXT 

ĐH Hàng Hải VN 

VTEC ATE 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

22.  20A 20D SKH-CĐT-HY1 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

MC3 

CĐ Hàng hải 1 

23.  21A 21D AUTOCAR4 

ĐH Công nghiệp HN 

ACE - PENG 

ĐH Bách khoa HN 

24.  22A 22D VJC01 

ĐH Công nghiệp HN 

Sao Đỏ - ATE1 

ĐH Sao Đỏ 

25.  23A 23D S-UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

The Storm 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

26.  19B 19C Sao Đỏ - Machenic 2 

ĐH Sao Đỏ 

UTT01 

ĐH Công nghệ GTVT 

27.  20B 20C ĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

EPU – PLATI 

ĐH Điện Lực 



28.  21B 21C CIC – 03 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

IT - WRU 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

29.  22B 22C ĐĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

SKH-MEC-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

30.  23B 23C GT – 01 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

MC2 

CĐ Hàng hải 1 

 

Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải  mặc áo đỏ 


